
STT Mã	số	đề	tài Tên	đề	tài Chủ	nhiệm	đề	tài Tên	đơn	vị Loại	đề	tài
Ngày	phê	
duyệt

Ngày	nghiệm	
thu

Kết	quả	nghiệm	
thu

1 TN.15.01 Toán	tử	đạo	hàm	và	toán	tử	tích	phân	
trong	không	gian	có	trọng	các	hàm	chỉnh	
hình

Phạm	Trọng	Tiến Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 3/25/15 1/28/16 Tốt

2 TN.15.02 Xây	dựng	thiết	kế	sàng	lọc	hỗn	hợp	từ	
thiết	kế	sàng	lọc	xác	định

Phạm	Đình	Tùng Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

3 TN.15.03 Phương	pháp	hàm	ứng	suất	để	phân	tích	
ổn	định	phi	tuyến	của	kết	cấu	FGM	có	gân	
gia	cường	dựa	trên	lý	thuyết	biến	dạng	
trượt	bậc	nhất

Nguyễn	Thị	Nga Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

4 TN.15.04 Nghiên	cứu	sử	dụng	biểu	diễn	phân	tán	
trong	phân	tích	cú	pháp	phụ	thuộc	tiếng	
Việt

Hà	Mỹ	Linh Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

5 TN.15.05 Nghiên	cứu	phiếm	hàm	mật	độ	sự	hấp	thụ	
khí	trên	Graphene

Nguyễn	Tiến	Cường Khoa	Vật	lý Cơ	sở 3/25/15 5/20/16 Tốt

6 TN.15.06 Chế	tạo	và	tính	chất	quang	của	vật	liệu	
nano	CaF2	pha	tạp	Samarium

Dương	Thị	Mai	Hương Khoa	Vật	lý Cơ	sở 3/25/15 3/30/16 Xuất	sắc

7 TN.15.07 Ảnh	hưởng	của	phonon	giam	cầm	lên	hiệu	
ứng	Radioelectric	trong	các	hệ	bán	dẫn	
hai	chiều	(hố	lượng	tử,	siêu	mạng)

Đỗ	Tuấn	Long Khoa	Vật	lý Cơ	sở 3/25/15 3/30/16 Tốt

8 TN.15.08 Ảnh	hưởng	của	sóng	điện	từ	mạnh	(bức	
xạ	laser)	lên	từ	trở	và	hệ	số	Hall	trong	siêu	
mạng

Nguyễn	Đình	Nam Khoa	Vật	lý Cơ	sở 3/25/15 3/30/16 Tốt

9 TN.15.09 Nghiên	cứu	biến	tính	đá	ong	làm	vật	liệu	
hấp	phụ	xử	lý	ion	florua	và	photphat	trong	
nước	thải

Phương	Thảo Khoa	Hóa	học Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

10 TN.15.10 Nghiên	cứu	xác	định	đánh	giá	mức	độ	
phơi	nhiễm	siloxanes	từ	bụi	trong	nhà	từ	
một	số	tỉnh	thành	của	Việt	Nam

Trần	Mạnh	Trí Khoa	Hóa	học Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

11 TN.15.11 Nghiên	cứu	cơ	chế	truyền	dẫn	proton	
trong	các	chất	điện	li	dẫn	proton	dạng	gel	
trên	cơ	sở	ply(methyl	methacrylate)

Nguyễn	Văn	Thức Khoa	Hóa	học Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

12 TN.15.12 Tổng	hợp	5-formyl-2,4-dimethyl-1H-
pyrrole-3-carboxylic	acid	làm	tác	nhân	
điều	chế	thuốc	Sunitinib	chống	ung	thư

Lương	Thị	Mỹ	Hạnh Khoa	Hóa	học Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Đạt

13 TN.15.13 Đánh	giá	tác	động	của	cetaminophen	lên	
sự	phát	triển	hình	thái	của	phôi	cá	ngựa	
vằn

Hoàng	Thị	Mỹ	Hạnh Khoa	Sinh	học Cơ	sở 3/25/15 4/1/16 Tốt

14 TN.15.14 Nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	ketamine	đến	
sự	thu	nhận,	củng	cố	và	gợi	lại	trí	nhớ

Lưu	Thị	Thu	Phương Khoa	Sinh	học Cơ	sở 3/25/15 4/1/16 Tốt

15 TN.15.15 Nghiên	cứu	bộ	mẫu	động	vật	có	xương	
sống	của	nước	ngoài	tặng	Bảo	tàng	Sinh	
học,	Trường	Đại	học	Khoa	học	Tự	nhiên,	
Đại	học	Quốc	gia	Hà	Nội

Nguyễn	Huy	Hoàng Khoa	Sinh	học Cơ	sở 3/25/15 4/1/16 Tốt

16 TN.15.16 Phát	triển	phương	pháp	biosensor	trên	
nguyên	lý	cộng	hưởng	plasmon	bề	mặt	để	
phát	hiện	tương	tác	của	thụ	thể	tế	bào	
Constitutive	Androstane	Receptor(CAR)	
với	các	phân	tử	nhỏ,	làm	tiền	đề	ứng	dụng	
trong	sàng	lọc	các	chất	ô	nhiễm	môi	
trường	có	tiềm	năng	tác	động	tới	các	loài	
sinh	vật

Phạm	Thị	Dậu Khoa	Sinh	học Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

17 TN.15.17 Nghiên	cứu	tạo	vector	chứa	protein	p53	
tái	tổ	hợp	nhằm	biểu	hiện	ở	nấm	men	
Pichia	pastoris	để	sử	dụng	trong	điều	trị	
ung	thư

Đinh	Nho	Thái Phòng	thí	nghiệm	
trọng	điểm	KLEPT

Cơ	sở 3/25/15 9/23/16 Tốt

18 TN.15.18 Phân	tích	đặc	điểm	phân	hóa	lãnh	thổ	về	
điều	kiện	tự	nhiên	lưu	vực	Sông	Cái,	tỉnh	
Khánh	Hòa

Đỗ	Trung	Hiếu Khoa	Địa	lý Cơ	sở 3/25/15 9/23/16 Tốt
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19 TN.15.19 Định	lượng	kiểu	phát	triển	đô	thị	tại	thành	
phố	Ninh	Bình	bằng	công	cụ	viễn	thám	và	
chỉ	số	không	gian

Nguyễn	Thị	Thúy	Hằng Khoa	Địa	lý Cơ	sở 3/25/15 9/23/16 Tốt

20 TN.15.20 Sử	dụng	phương	pháp	TEM-EDX	xác	định	
đặc	điểm	thành	phần	vật	chất	nguyên	liệu	
khoáng	sét	mỏ	Ngọt,	Phú	Thọ

Bùi	Văn	Đông Khoa	Địa	chất Cơ	sở 3/25/15 4/1/16 Tốt

21 TN.15.21 Ứng	dụng	GIS	và	mô	hình	SWAT	đánh	giá	
sự	thay	đổi	sử	dụng	đất	tại	lưu	vực	sông	
Vu	Gia	-	Thu	Bồn,	tỉnh	Quảng	Nam

Nguyễn	Thị	Hồng Khoa	Địa	chất Cơ	sở 3/25/15 4/1/16 Tốt

22 TN.15.22 Xây	dựng	mô	hình	tính	toán	biến	động	
mặt	cắt	ngang	và	áp	dụng	nghiên	cứu	sự	
thay	đổi	mùa	của	bãi	biển	Nha	Trang

Nguyễn	Kim	Cương Khoa	KT-TV-HDH Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Xuất	sắc

23 TN.15.23 Dự	báo	ngày	bùng	nổ	của	gió	mùa	mùa	hè	
khu	vực	Nam	Bộ	sử	dụng	mô	hình	WRF.

Bùi	Minh	Tuân Khoa	KT-TV-HDH Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

24 TN.15.24 Nghiên	cứu	hàm	lượng	nitrat	và	kim	loại	
nặng	trong	đất,	rau	tại	một	số	vùng	trồng	
rau	ở	huyện	Sóc	Sơn,	Hà	Nội	và	đề	xuất	
các	biện	pháp	nhằm	giảm	thiểu	sự	tích	lũy	
chúng	trong	rau.

Nguyễn	Ngân	Hà Khoa	Môi	trường Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

25 TN.15.25 Xây	dựng	bản	đồ	phơi	nhiễm	bụi	mịn	
(PM2.5)	từ	hoạt	động	giao	thông	tới	cộng	
đồng	dân	cư	sinh	sống	ven	đường	Trường	
Chinh	và	Nguyễn	Ngọc	Nại,	thành	phố	Hà	
Nội

Hoàng	Anh	Lê Khoa	Môi	trường Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

26 TN.15.26 Nghiên	cứu	đặc	tính	cơ	bản	của	một	số	
loại	viên	nhiên	liệu	có	nguồn	gốc	chất	thải	
sinh	khối

Lê	Thị	Hoàng	Oanh Khoa	Môi	trường Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Đạt

27 TN.15.27 Công	tác	quản	lý	chất	thải	phòng	thí	
nghiệm	tại	một	số	trường	đại	học	trên	địa	
bàn	thành	phố	Hà	Nội	-	Thực	trạng	và	giải	
pháp

Nguyễn	Thị	Hoàng	Liên Khoa	Môi	trường Cơ	sở 3/25/15 11/17/15 Tốt

28 TN.15.29 Đánh	giá	mức	độ	phiên	mã	của	một	số	
gen	liên	quan	tới	đáp	ứng	miễn	dịch	của	
tôm	đối	với	kháng	nguyên	VP28	của	virus	
đốm	trắng.

Phạm	Thị	Thu	Hường Phòng	thí	nghiệm	
trọng	điểm	KLEPT

Cơ	sở 3/25/15 4/1/16 Tốt

29 TN.15.30 Nghiên	cứu	phát	triển	quy	trình	phân	tích	
dư	lượng	một	số	thuốc	giảm	đau	trong	
mẫu	nước	tiểu	bằng	phương	pháp	điện	di	
mao	quản	phục	vụ	nghiên	cứu	về	dược	
động	lực	học

Nguyễn	Duy	Chiến Trung	tâm	CETASD Cơ	sở 3/25/15 3/31/16 Tốt

30 TN.16.01 Về	hằng	số	tốt	nhất	của	một	số	bất	đẳng	
thức	và	ứng	dụng

Ngô	Quốc	Anh Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Xuất	sắc

31 TN.16.02 Phương	pháp	tối	ưu	DC	trong	bài	toán	
khôi	phục	ảnh

Nguyễn	Thị	Bích	Thủy Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 6/10/16 12/10/17

32 TN.16.03 Hiệu	ứng	Perron	trên	thang	thời	gian Lê	Đức	Nhiên Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 9/23/16 12/23/17

33 TN.16.04 Một	số	vấn	đề	an	toàn	cho	ứng	dụng	Web Nguyễn	Sỹ	Hòa Khối	Hiệu	bộ Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Đạt

34 TN.16.05 Nghiên	cứu	chế	tạo,	khả	năng	ứng	dụng	
của	cấu	trúc	lõi	vỏ	kim	loại	-	bán	dẫn

Sái	Công	Doanh Khoa	Vật	lý Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

35 TN.16.06 Nghiên	cứu	tính	chất	sóng	siêu	âm	truyền	
trong	một	số	mẫu	thép	Cacbon

Lương	Thị	Minh	Thúy Khoa	Vật	lý Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

36 TN.16.07 Nghiên	cứu	hệ	thống	giám	sát	phóng	xạ	
môi	trường	trực	tuyến	sử	dụng	mạng	
không	dây

Nguyễn	Cảnh	Việt Khoa	Vật	lý Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

37 TN.16.08 Nghiên	cứu	tổng	hợp,	đặc	trưng	cấu	trúc	
vật	liệu	sét	chống	Ti	cấy	thêm	Ce

Hoàng	Thu	Trang Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

38 TN.16.09 Nghiên	cứu	xử	lý	màu	nước	thải	công	
đoạn	nhuộm	bằng	phương	pháp	Ozon	tại	
một	số	cơ	sở	dệt	nhuộm	ở	làng	nghề	Vạn	
Phúc

Vũ	Thị	Bích	Ngọc Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

39 TN.16.10 Nghiên	cứu	chế	tạo	và	đánh	giá	một	số	
đặc	tính	màng	tổ	hợp	polyme/TiO2	nano	
và	polyme/Ag	nano

Đỗ	Đình	Khải Khoa	Hóa	học Cơ	sở 9/23/16 6/23/17 Đạt

40 TN.16.11 Nghiên	cứu	thành	phần	hóa	học	cây	rù	rì	
Homonoia	riparia	Lour

Lê	Thị	Huyền Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

41 TN.16.12 Nghiên	cứu	nhân	nhanh	cây	kim	ngân	
Nhật	(Lonicera	japonica	Thunb.)	trong	
điều	kiện	phòng	thí	nghiệm

Ngô	Thị	Trang Khoa	Sinh	học Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt



42 TN.16.13 Khảo	sát	loại	bỏ	vi	khuẩn	Vibrio	
parahaemolyticus	trong	nước	và	bước	
đầu	nghiên	cứu	khả	năng	bảo	hộ	của	
melamin	đối	với	tôm	bị	nhiễm	bệnh	hoại	
tử	gan	tụy

Nguyễn	Thị	Lê	Na Khoa	Sinh	học Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

43 TN.16.14 Xác	định	biến	đổi	của	gen	CDH1	ở	bệnh	
nhân	ung	thư	vú

Lê	Lan	Phương Khoa	Sinh	học Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

44 TN.16.15 Tình	trạng	suy	dinh	dưỡng	và	một	số	yếu	
tố	liên	quan	ở	trẻ	mầm	non	xã	Cao	Mã	Pờ,	
huyện	Quản	Bạ,	tỉnh	Hà	Giang

Vũ	Văn	Tâm Khối	Hiệu	bộ Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

45 TN.16.16 Sử	dụng	tư	liệu	viễn	thám	tính	toán	hàm	
lượng	vật	chất	lơ	lửng	trong	nước	khu	vực	
đới	bờ	biển	thành	phố	Hải	Phòng

Phạm	Xuân	Cảnh Khoa	Địa	lý Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

46 TN.16.17 Nghiên	cứu	tiềm	năng	và	thực	trạng	phát	
triển	du	lịch	tỉnh	Đắk	Lắk	theo	quan	điểm	
phát	triển	bền	vững

Dương	Thị	Thủy Khoa	Địa	lý Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

47 TN.16.18 Ứng	dụng	công	nghệ	GIS	và	phương	pháp	
phân	tích	đa	chỉ	tiêu	F-AHP	trong	đánh	giá	
tính	hợp	lý	về	vị	trí	quy	hoạch	đất	khu	
công	nghiệp	huyện	Hưng	Hà,	tỉnh	Thái	
Bình

Nguyễn	Xuân	Linh Khoa	Địa	lý Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

48 TN.16.19 Nghiên	cứu	đặc	điểm	phương	kéo	dài	các	
hang	động	karst	vùng	Hà	Giang	chỉ	thị	cho	
ứng	suất	Tân	kiến	tạo

Nguyễn	Văn	Hướng Khoa	Địa	chất Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

49 TN.16.20 Nghiên	cứu	xác	lập	các	thời	kỳ	xảy	ra	hiện	
tượng	thời	tiết	cực	đoan	trong	quá	khứ	ở	
khu	vực	thượng	lưu	sông	Sê	San,	tỉnh	
KonTum

Đỗ	Trọng	Quốc Khoa	Địa	chất Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

50 TN.16.22 Nghiên	cứu	triển	khai	mô	hình	thủy	động	
lực	-	sinh	thái	trong	Hệ	thống	mô	hình	đại	
dương	quy	mô	vùng	(ROMS)	cho	vùng	
biển	miền	Trung	Việt	Nam

Vũ	Thị	Vui Khoa	KT-TV-HDH Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

51 TN.16.23 Nghiên	cứu	chế	tạo	vật	liệu	xử	lý	asen	
trong	nước	từ	bùn	đỏ

Phạm	Thị	Thúy Khoa	Môi	trường Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

52 TN.16.25 Nghiên	cứu	biến	tính	TiO2	đồng	thời	bằng	
sắt,	nitơ	và	lưu	huỳnh	làm	chất	xúc	tác	
quang	vùng	khả	kiến	để	xử	lý	các	chất	hữu	
cơ	bền	trong	môi	trường	nước

Nguyễn	Thị	Hạnh Khoa	Môi	trường Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

53 TN.16.26 Xây	dựng	phương	pháp	định	tính	và	định	
lượng	protein	Phycocyanin	từ	tảo	xoắn	
Spirulina	(Arthrospira	sp.)	tách	chiết	ở	
Việt	Nam

Trịnh	Lê	Phương Phòng	thí	nghiệm	
trọng	điểm	KLEPT

Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

54 TN.16.27 Khảo	sát	và	xác	định	các	hợp	chất	
Polycyclic	aromatic	hydrocarbons	(PAHs)	
trong	cá	được	thu	thập	tại	một	số	hồ	
thuộc	khu	vực	Hà	Nội	sử	dụng	thiết	bị	sắc	
ký	khí	hai	chiều	ghép	nối	khối	phổ	thời	
gian	bay	GC×GC-TOF/MS

Phan	Đình	Quang Trung	tâm	CETASD Cơ	sở 6/10/16 12/10/17

55 TN.16.29 Nghiên	cứu	đánh	giá	hiện	trạng	phương	
pháp	dự	báo	thủy	văn	tại	Việt	Nam	và	đề	
xuất	giải	pháp	kỹ	thuật	nhằm	nâng	cao	
chất	lượng	dự	báo	thủy	văn

Đặng	Đình	Đức Trung	tâm	Động	lực	
học	Thủy	khí	Môi	
trường

Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

56 TN.16.30 Một	dạng	bất	đẳng	thức	xoay	vòng	bậc	
1/2,	1/3

Phạm	Văn	Quốc Trường	THPT	Chuyên	
KHTN

Cơ	sở 6/10/16 6/10/17 Tốt

57 TN.17.01 Phân	tích	tính	ổn	định	của	phương	trình	vi	
phân	đại	số	có	trễ

Hà	Phi Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 7/5/17 7/25/18 Tốt

58 TN.17.02 Ước	lượng	khả	năng	không	trả	được	nợ	
tín	dụng	của	khách	hàng	bán	lẻ	bằng	mô	
hình	logistic	và	mô	hình	Cox

Tô	Thị	Vân	Anh Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 7/5/17

59 TN.17.03 Nghiên	cứu	nâng	cao	hiệu	quả	trong	phát	
hiện	xâm	nhập	mạng

Trần	Thị	Hương Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 7/5/17

60 TN.17.04 Các	tính	chất	nhiệt	động	của	màng	từ	siêu	
mỏng

Nguyễn	Từ	Niệm Khoa	Vật	lý Cơ	sở 7/5/17

61 TN.17.05 Đánh	giá	ảnh	hưởng	của	điều	kiện	nền	khi	
xảy	ra	động	đất	ở	Hà	Nội,	Việt	Nam

Giang	Kiên	Trung Khoa	Vật	lý Cơ	sở 7/5/17 4/19/18 Tốt

62 TN.17.06 Lý	thuyết	lượng	tử	về	ảnh	hưởng	của	sóng	
điện	từ	lên	hiệu	ứng	Ettinshausen	trong	
dây	lượng	tử

Cao	Thị	Vi	Ba Khoa	Vật	lý Cơ	sở 7/5/17 7/25/18 Tốt

63 TN.17.07 Tổng	hợp	có	kiểm	soát	nano	Fe3O4	xốp	
rỗng	định	hướng	ứng	dụng	y	sinh

Nguyễn	Thế	Dũng Khoa	Hóa	học Cơ	sở 7/5/17 7/26/18 Tốt



64 TN.17.08 Nghiên	cứu	chế	biến	đồ	uống	giàu	dinh	
dưỡng	từ	nước	ép	quả	gấc,	ứng	dụng	nhũ	
tương	kích	thước	nhỏ

Lưu	Thị	Huệ Khoa	Hóa	học Cơ	sở 7/5/17 7/26/18 Tốt

65 TN.17.09 Xây	dựng	quy	trình	đánh	giá	chất	lượng	
chế	phẩm	men	vi	sinh	bằng	phương	pháp	
DGGE

Trần	Mỹ	Hạnh Khoa	Sinh	học Cơ	sở 7/5/17

66 TN.17.10 Nghiên	cứu	giải	pháp	chuyển	cấu	trúc	gen	
ức	chế	quorum-sensing	vào	vi	khuẩn	
Vibrio	parahaemolyticus

Nguyễn	Thị	Thu	Thủy Khoa	Sinh	học Cơ	sở 7/5/17 7/26/18 Tốt

67 TN.17.11 Xây	dựng	bộ	mẫu	bộ	xương	động	vật	có	
xương	sống	đại	diện	cho	ba	nhóm:	cá,	
lưỡng	cư,	bò	sát	để	trưng	bày	tại	Bảo	tàng	
Sinh	học	và	giảng	dạy	thực	hành	Động	vật	
học	động	vật	có	xương	sống

Lã	Thị	Thùy Khoa	Sinh	học Cơ	sở 7/5/17 7/26/18 Tốt

68 TN.17.12 Nghiên	cứu	đánh	giá	tài	nguyên	địa	mạo	
cho	phát	triển	du	lịch	đới	bờ	biển	Đà	Nẵng	
-	Hội	An

Phạm	Thị	Phương	Nga Khoa	Địa	lý Cơ	sở 7/5/17

69 TN.17.13 Nghiên	cứu	ứng	dụng	GIS	hỗ	trợ	công	tác	
giải	phóng	mặt	bằng	thuộc	dự	án	phát	
triển	giao	thông	đô	thị	(ví	dụ	dự	án	Đường	
vành	đai	2,	đoạn	Vĩnh	Tuy	-	Chợ	Mơ	-	Ngã	
Tư	Vọng)

Phạm	Lê	Tuấn Khoa	Địa	lý Cơ	sở 7/5/17 7/26/18 Tốt

70 TN.17.14 Nghiên	cứu	đặc	điểm	tướng	và	lịch	sử	
phát	triển	trầm	tích	Holocen	khu	vực	đới	
bờ	tỉnh	Trà	Vinh

Nguyễn	Thị	Huyền	Trang Khoa	Địa	chất Cơ	sở 7/5/17 7/11/18 Đạt

71 TN.17.15 Nghiên	cứu	giá	trị	giáo	học	của	một	số	
dạng	tài	nguyên	thiên	nhiên	khu	vực	Hạ	
Long	-	Vân	Đồn

Nguyễn	Đình	Thái Khoa	Địa	chất Cơ	sở 7/5/17 7/11/18 Tốt

72 TN.17.16 Nghiên	cứu	sử	dụng	số	liệu	mưa	vệ	tinh	
kết	hợp	với	dữ	liệu	quan	trắc	tại	trạm	trên	
mặt	đất	để	tính	toán	dòng	chảy	thủy	văn	
cho	lưu	vực	sông	Lam

Đặng	Đình	Khá Khoa	KT-TV-HDH Cơ	sở 7/5/17 7/11/18 Đạt

73 TN.17.17 Đánh	giá	suất	vận	chuyển	dọc	bờ	và	ngang	
bờ	dưới	tác	động	tổng	cộng	dòng	chảy	–	
sóng	bằng	mô	hình	số	trị

Nguyễn	Thị	Trang Khoa	KT-TV-HDH Cơ	sở 7/5/17 7/11/18 Tốt

74 TN.17.18 Nghiên	cứu	tận	dụng	bã	thải	trồng	nấm	
cho	sản	xuất	nông	nghiệp	hữu	cơ	theo	
quy	mô	hộ	gia	đình

Phạm	Thị	Hà	Nhung Khoa	Môi	trường Cơ	sở 7/5/17 7/11/18 Xuất	sắc

75 TN.17.19 Nghiên	cứu	một	số	giải	pháp	kỹ	thuật	
canh	tác	nhằm	giảm	thoát	hơi	nước,	giữ	
ẩm	cho	đất	vùng	ven	biển	huyện	Can	Lộc,	
tỉnh	Hà	Tĩnh

Phạm	Hùng	Sơn Khoa	Môi	trường Cơ	sở 7/5/17

76 TN.17.20 Đánh	giá	chất	lượng	nước	hồ	nước	xanh	
tại	xã	An	Sơn,	huyện	Thủy	Nguyên,	thành	
phố	Hải	Phòng	bằng	chỉ	số	WQI,	TSI	và	HPI

Đỗ	Hữu	Tuấn Khoa	Môi	trường Cơ	sở 7/5/17 7/11/18 Tốt

77 TN.17.21 Nghiên	cứu	vai	trò	của	vi	sinh	vật	vùng	rễ	
và	thực	vật	thủy	sinh	trong	xử	lý	nước	thải

Nguyễn	Minh	Phương Khoa	Môi	trường Cơ	sở 7/5/17 7/11/18 Xuất	sắc

78 TN.17.22 Nghiên	cứu	xác	định	hàm	lượng	các	amino	
axit	mạch	nhánh	phục	vụ	kiểm	soát	chất	
lượng	thực	phẩm	chức	năng

Nguyễn	Thanh	Đàm Trung	tâm	CETASD Cơ	sở 7/5/17

79 TN.17.23 Phân	tích	tính	hội	tụ	của	thuật	toán	phân	
cụm	trên	tập	mờ	viễn	cảnh

Phạm	Huy	Thông Trung	tâm	Tính	toán	
Hiệu	năng	cao

Cơ	sở 7/5/17 7/25/18 Tốt

80 TN.17.24 Nghiên	cứu	chế	tạo	vật	liệu	xúc	tác	quang	
vùng	khả	kiến	cấu	trúc	nano	dị	thể	Me/N-
S-TiO2	(Me	=	Fe,	Co,	Ni,	Cu)	để	xử	lý	các	
chất	hữu	cơ	bền	trong	môi	trường	nước

Hà	Minh	Ngọc Khoa	Hóa	học Cơ	sở 7/5/17

81 TN.18.01 Giả	thuyết	đại	số	tổng	quát	về	các	lớp	cầu	 ThS.	Ngô	Anh	Tuấn Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.02 Một	số	vấn	đề	xung	quanh	bài	toán	hit	và	
đối	đồng	điều	của	đại	số	Steenrod

TS.	Võ	Thị	Như	Quỳnh Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.03 Dáng	điệu	toàn	cục	của	ma	trận	ngẫu	
nhiên.	

CN.	Trịnh	Hoàng	Dũng Khoa	Toán	-	Cơ	-	Tin	
học

Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.04 Xác	định	tính	phóng	xạ	tự	nhiên	của	mẫu	
đất	tại	huyện	Khamkeut,	tỉnh	
Bolikhamxay,	Lào	bằng	phổ	kế	gamma	
nhấp	nháy	NaI(Tl)

ThS.	Bùi	Thị	Hồng Khoa	Vật	lý Cơ	sở 6/22/18 6/22/19



81 TN.18.05 Cải	thiện	kết	quả	xác	định	các	ranh	giới	từ	
bằng	một	số	phương	pháp	mới

ThS.	Phạm	Thành	Luân Khoa	Vật	lý Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.06 Nghiên	cứu	chế	tạo	màng	mỏng	dẫn	điện	
sử	dụng	vật	liệu	ZnO	pha	tạp	Ag

ThS.	Trần	Thị	Ngọc	Anh Khoa	Vật	lý Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.07 Chế	tạo	và	nghiên	cứu	tính	chất	vật	lý	của	
hạt	nano	TiO2	pha	tạp	Zn2+;	Mn2+

ThS.	Vũ	Hoàng	Hướng Khoa	Vật	lý Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.08 Tổng	hợp	các	dẫn	xuất	mới	của	
paracetamol	có	nguồn	gốc	từ	amino	axit	
tự	nhiên.

TS.	Đỗ	Tiến	Dũng Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.09 Tổng	hợp,	nghiên	cứu	cấu	trúc	và	khảo	sát	
hoạt	tính	sinh	học	của	phức	chất	kim	loại	
chuyển	tiếp	với	một	số	phối	tử	
thiosemicacbazon

ThS.	Phạm	Thị	Ngọc	Oanh Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.10 Nghiên	cứu	xác	lượng	siêu	vết	chì	và	
cadimi	trong	mẫu	nước	mặt	bằng	phương	
pháp	AAS	sau	khi	làm	giàu	bằng	kỹ	thuật	
chiết	pha	rắn

ThS.	Đặng	Minh	Hương	
Giang

Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.11 Nghiên	cứu	tổng	hợp	dẫn	xuất	mới	γ-
pyridodiazacrown	ether

CN.	Nguyễn	Thị	Thanh	
Huyền

Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.12 	Chế	tạo	cảm	biến	điện	hóa	từ	vật	liệu	
nano-carbon	nhằm	xác	định	chất	tạo	nạc	
trong	thực	phẩm

CN.	Phạm	Thị	Hoa Khoa	Hóa	học Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.13 Nghiên	cứu	đa	dạng	loài	bộ	Cánh	nửa	
(Insecta:	Hemiptera)	tại	khu	vực	rừng	
ngập	mặn	Vườn	Quốc	gia	Xuân	Thủy,	tỉnh	
Nam	Định.

ThS.	Nguyễn	Thị	Ánh	
Nguyệt

Khoa	Sinh	học Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.14 Phát	hiện	vi	khuẩn	E.coli	gây	bệnh	tiêu	
chảy	ở	người	bằng	kỹ	thuật	phân	tử

TS.	Phạm	Thanh	Hiền Khoa	Sinh	học Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.15 Nghiên	cứu	định	lượng	giá	trị	dịch	vụ	hệ	
sinh	thái	trong	bối	cảnh	đô	thị	hóa	tại	khu	
vực	thành	phố	Huế	giai	đoạn	1995-2018	
trên	cơ	sở	dữ	liệu	viễn	thám	và	GIS

ThS.	Phạm	Văn	Mạnh Khoa	Địa	lý Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.16 Nghiên	cứu	xây	dựng	WebGIS	phục	vụ	
phát	triển	du	lịch	tỉnh	Quảng	Bình

ThS.	Nguyễn	Quốc	Huy	 Khoa	Địa	lý Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.17 Đặc	điểm	cấu	trúc	địa	chất	trong	Miocen	
muộn	khu	vực	bể	Phú	Khánh	thềm	lục	địa	
Việt	Nam

ThS.	Trần	Thị	Dung Khoa	Địa	chất Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.18 Nghiên	cứu,	kiểm	chứng	mô	hình	dự	báo	
sóng	trong	bão	sử	dụng	số	liệu	vệ	tinh	
TOPEX/Poseidon

TS.	Phạm	Tiến	Đạt Khoa	KT-TV-HDH Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.19 Nghiên	cứu	chế	tạo	vật	liệu	trao	đổi	
cation	từ	nhựa	PS	thải	biến	tính	bằng	axit	
sunfuric	để	xử	lý	kim	loại	nặng	trong	nước

TS.	Phạm	Thị	Thúy Khoa	Môi	trường Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.20 Đánh	ô	nhiễm	không	khí	trong	nhà	khi	sử	
dụng	các	loại	nhiên	liệu	đun	nấu	phổ	biến

TS.	Hoàng	Anh	Lê	 Khoa	Môi	trường Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.21 Ảnh	hưởng	của	khoáng	sét	đến	khả	năng	
giữ	nước	của	đất

ThS.	Phạm	Văn	Quang Khoa	Môi	trường Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.22 Xác	định	hàm	lượng	các	hydrocacbon	
thơm	đa	vòng	ngưng	tụ	(PAHs)	trong	mẫu	
tóc	của	những	người	hút	thuốc

ThS.	Phùng	Thị	Vĩ Trung	tâm	Nghiên	
cứu	Công	nghệ	Môi	
trường	và	Phát	triển	
Bền	vững

Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.23 Nghiên	cứu	mối	tương	quan	giữa	một	số	
chỉ	tiêu	dinh	dưỡng	(C;N;P),	kim	loại	nặng	
(Cu,	Pb,	Cd,	Zn)	trong	thức	ăn	và	chất	thải	
chăn	nuôi	lợn	phục	vụ	cho	xử	lý	môi	
trường	trang	trại.

ThS.	Đoàn	Văn	Hưởng Trung	tâm	Nghiên	
cứu	Phát	triển	và	Ứng	
dụng	Khoa	học	Phân	
tích

Cơ	sở 6/22/18 6/22/19

81 TN.18.24 Phát	triển	hệ	thống	dự	báo	lũ	tích	hợp	
trên	nền	tảng	Delft-FEWS	để	nâng	cao	
hiệu	quả	dự	báo	lũ	cho	lưu	vực	sông	Hồng

ThS.	Trần		Thanh	Huyền Trung	tâm	Động	lực	
học	Thủy	khí	Môi	
trường

Cơ	sở 6/22/18 6/22/19


